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1 1 Lê Xuân Đức 1700934674 6A5 4,5 6,2 6,2 6,3 4,8 6,7 7,0 4,9 6,6 7,2 Đ Đ 6 Yếu Khá  Toán, Văn,

2 1 Trần Đại Danh 1700934704 6A6 4,6 5,4 5,4 5,2 4,2 4,9 5,8 4,5 5,5 7,5 Đ Đ 5,3 Yếu Khá  Toán, Văn

3 2 Nguyễn Thị Thanh Vân 1700934692 6A6 3,0 4,9 4,9 5,0 4,9 4,2 4,3 6,8 4,8 7,2 Đ Đ 5 Yếu Khá  Toán, Văn

4 1 Lê Trọng Chiến 1601136308 6A7 4,3 5,5 5,2 6,6 4,4 6,2 4,9 4,1 5,9 5,2 Đ Đ 5,2 Yếu Khá  Toán, Văn

5 2 Nguyễn Hoàng Lâm 1700934731 6A7 3,2 5,0 3,8 6,6 4,1 5,4 4,5 3,6 5,0 6,4 Đ Đ 4,8 Yếu Khá  Toán, Sinh, Văn

6 3 K' Thu Linh 1700934745 6A7 4,7 5,7 5,1 7,0 5,4 7,0 5,5 4,4 5,7 6,6 CĐ Đ 5,7 Yếu Khá TD

7 4 Tô Văn Thành 1700934732 6A7 4,2 6,4 5,6 6,6 4,4 5,5 6,2 5,7 5,1 6,3 Đ Đ 5,6 Yếu Khá  Toán, Văn

8 5 Phạm Văn Tưởng 1700934739 6A7 4,5 7,2 5,0 6,7 4,9 5,8 6,0 6,1 6,0 6,6 Đ Đ 5,9 Yếu Khá  Toán, Văn

9 1 Đào Tiến Dũng 1700934795 6A8 4,8 5,5 5,3 6,2 4,6 5,3 4,9 4,1 5,8 7,4 Đ Đ 5,4 Yếu Khá  Toán, Văn

10 2 Cao Việt Hùng 1700934784 6A8 4,2 4,7 5,0 6,5 4,1 4,9 4,6 4,0 5,2 7,5 Đ Đ 5,1 Yếu Khá  Toán, Văn

11 3 Mohamach Lê Anh Kiệt 1700934798 6A8 4,5 5,2 5,4 6,1 3,8 5,3 5,5 4,2 5,4 7,1 Đ Đ 5,3 Yếu Khá  Toán, Văn

12 4 Nguyễn Văn Mạnh 1700934800 6A8 4,5 5,9 5,6 6,9 4,4 5,9 5,8 4,7 5,6 8,1 Đ Đ 5,7 Yếu Khá  Toán, Văn

13 5 Nguyễn Công Minh 1700934785 6A8 4,4 4,2 4,6 6,2 3,3 4,4 4,6 3,4 5,1 7,2 Đ Đ 4,7 Yếu Khá  Toán, Sinh, Văn, Ng.ngữ

14 6 Lê Thị Trà My 1700934803 6A8 3,6 5,4 5,3 6,7 3,2 5,0 4,8 4,2 5,0 7,4 Đ Đ 5,1 Yếu Khá  Toán, Văn

15 7 Nguyễn Thị Ánh Nguyệt 1700934804 6A8 3,3 4,6 4,8 6,5 2,7 4,2 4,4 4,0 5,0 7,0 Đ Đ 4,7 Yếu Khá  Toán, Sinh, Văn, Sử

16 8 Huỳnh Tấn Phát 1700934791 6A8 4,6 4,9 6,4 6,4 4,6 6,9 6,7 4,8 6,2 7,6 Đ Đ 5,9 Yếu Khá  Toán, Văn

17 9 Võ Thành Quý 1700934802 6A8 4,0 5,0 5,1 6,8 3,9 4,6 4,8 4,9 5,2 7,5 Đ Đ 5,2 Yếu Khá  Toán, Văn

18 10 Nông Thị Kiều Trinh 1700934793 6A8 4,2 6,0 6,1 7,3 4,6 5,0 5,3 4,7 5,6 8,3 Đ Đ 5,7 Yếu Khá  Toán, Văn

19 11 Nguyễn Thành Trung 1601136376 6A8 4,7 5,0 5,4 6,8 3,0 5,9 5,3 3,3 5,2 7,5 Đ Đ 5,2 Yếu Khá  Toán, Văn, Ng.ngữ

20 1 Lê Văn Huy 1601136277 7A5 4,9 4,8 5,5 6,7 4,6 6,2 4,8 4,1 6,5 6,0 Đ CĐ 5,4 Yếu Khá  Toán, Văn, Nhạc

21 2 Trần Thế Trường 152854358 7A5 4,5 3,5 5,3 6,2 4,8 6,0 4,1 4,4 6,4 6,5 Đ Đ 5,2 Yếu Khá  Toán, Văn

22 1 Đỗ Ngọc Hải 141538182 7A6 4,8 4,5 5,0 6,7 3,1 4,8 4,7 3,7 5,0 5,4 Đ Đ 4,8 Yếu Khá  Toán, Văn, Ng.ngữ

23 2 Nguyễn Đăng Khoa 1601136321 7A6 5,4 5,3 4,9 6,0 3,3 3,9 3,7 3,3 5,5 5,5 Đ Đ 4,7 Yếu Khá Văn, Địa, Ng.ngữ

24 1 Huỳnh Thiên Ân 1601136347 7A7 3,8 5,9 4,8 6,6 4,4 4,3 4,4 6,9 6,6 6,5 Đ Đ 5,4 Yếu Tốt  Toán,  Văn

25 2 Nguyễn Hải Đăng 1601136352 7A7 5,8 5,0 5,1 6,9 4,1 4,8 4,3 3,2 6,1 6,5 Đ Đ 5,2 Yếu Khá Ng.ngữ

26 3 Hà Trọng Thắng 1601136370 7A7 4,9 6,9 6,1 6,1 4,8 4,7 5,1 5,2 7,0 7,5 Đ Đ 5,8 Yếu Khá  Toán, Văn

27 4 Ngô Trần Ngọc Uyên 1601136379 7A7 3,3 5,4 5,4 7,0 5,4 4,3 5,0 4,2 7,2 6,8 Đ Đ 5,4 Yếu Tốt  Toán
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28 1 Trần Văn Đoàn 1601136392 7A8 4,5 4,9 5,1 5,0 5,3 6,4 4,8 5,3 6,9 5,6 CĐ Đ 5,4 Yếu Khá   TD

29 2 Điểu Phi Nghĩa Buôn Krông 1601136406 7A8 2,7 4,1 4,7 3,7 4,8 5,1 5,1 4,5 5,6 5,8 Đ Đ 4,6 Yếu Khá  Toán, Lí, Sinh, Văn

30 3 Nguyễn Văn Nhật 1601136408 7A8 6,2 6,5 5,6 6,1 6,4 6,3 5,5 7,9 7,5 7,2 CĐ Đ 6,5 Yếu Khá  TD

31 4 Nguyễn Thị Thuỳ Trâm 1601136421 7A8 3,4 4,5 5,7 4,5 6,7 6,4 4,4 5,2 7,5 7,2 Đ Đ 5,6 Yếu Khá  Toán

32 1 Nguyễn Yến My 152207728 8A4 2,6 5,2 4,6 6,5 4,3 5,7 6,8 4,7 6,7 7,4 5,8 Đ Đ 5,5 Yếu Khá  Toán

33 2 Lê Trường Phát 152207750 8A4 3,2 5,8 4,2 4,4 4,4 4,1 5,2 4,5 4,3 5,8 4,1 Đ Đ 4,5 Yếu Khá  Toán, Hóa, Văn, C.nghệ

34 3 Nguyễn Ngọc Tiến 161361742 8A4 3,9 4,9 6,5 7,0 4,8 4,6 7,9 5,9 3,8 7,2 6,2 Đ Đ 5,7 Yếu Khá  Toán,  Văn

35 1 Đặng Văn Hải 152207676 8A5 3,2 5,2 4,6 5,5 4,2 5,0 5,4 5,1 4,5 6,1 7,3 Đ Đ 5,1 Yếu Khá  Toán

36 2 Đỗ Thành Nam 152206646 8A5 4,2 4,3 5,0 5,4 4,5 4,9 6,1 5,7 4,3 5,6 7,4 Đ Đ 5,2 Yếu Khá  Toán, Văn

37 3 K' San 152206550 8A5 4,6 5,0 4,3 4,9 5,0 4,7 5,8 5,6 4,8 6,4 7,6 Đ Đ 5,3 Yếu Khá  Toán,  Văn

38 4 Chung Tấn Tài 152207766 8A5 4,5 4,3 5,0 4,4 5,4 4,7 6,0 6,0 5,1 7,5 7,9 Đ Đ 5,5 Yếu Khá  Toán, Văn

39 1 Trương Đức Bình 141538170 8A6 4,5 5,6 5,1 5,5 3,4 5,2 6,5 6,0 2,9 6,0 7,8 Đ Đ 5,3 Yếu Khá Tin, Ng.ngữ

40 2 Nguyễn Ngọc Khánh Linh 152206640 8A6 4,0 4,9 5,3 6,1 4,8 5,7 6,5 5,9 2,6 6,5 8,0 Đ Đ 5,5 Yếu Khá Ng.ngữ

41 1 Phùng Thị Mai Anh 152206580 8A7 3,2 5,6 4,7 7,7 5,1 6,4 6,0 6,4 4,3 7,6 7,9 Đ Đ 5,9 Yếu Khá  Toán

42 2 Trương Gia Bảo 141538082 8A7 2,5 3,7 2,9 6,1 4,9 5,0 5,4 5,3 3,0 7,1 6,7 Đ Đ 4,8 Yếu Khá  Toán, Hóa, Ng.ngữ

43 3 Nông Đức Chính 152206590 8A7 2,8 5,0 3,6 4,4 3,9 5,6 5,7 6,0 3,4 7,2 6,9 Đ Đ 5 Yếu Khá  Toán, Ng.ngữ

44 4 Phan Đức Hiệp 152206624 8A7 3,0 3,5 4,6 6,6 5,1 5,5 6,0 6,3 3,8 6,9 6,3 Đ Đ 5,2 Yếu Khá  Toán

45 5 Phạm Thạch Ký 1600904024 8A7 3,3 5,1 4,4 5,5 4,2 6,2 6,2 5,4 4,7 7,7 7,6 Đ Đ 5,5 Yếu Khá  Toán

46 6 Nguyễn Duy Bảo Thắng 152207776 8A7 3,3 5,0 3,8 4,8 5,0 5,0 5,8 6,1 3,4 7,7 7,6 Đ Đ 5,2 Yếu Khá  Toán,  Ng.ngữ

47 7 Nguyễn Thị Thùy Trang 152206708 8A7 3,4 3,9 4,2 5,2 5,2 6,2 5,7 5,8 4,1 6,7 7,3 Đ Đ 5,2 Yếu Khá  Toán


